Tuần 22
Tiết 39
Bài 2:   LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY

[image: 59]1.  ĐỊNH LÍ  1:

Trong 1 đường tròn, mỗi cung căng 1 dây xác định, ngược lại mỗi dây lại căng hai cung phân biệt.
Ví dụ : + Dây AB căng 2 cung : AmB và AnB.
+ Cung AB căng dây AB.
Trong bài học hôm nay, ta chỉ xét những cung nhỏ trên cùng một đường tròn ( hay trong hai đường tròn bằng nhau )và sự liên hệ giữa độ lớn của cung và dây.
Định lý 1: Với 2 cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau :
+ Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau.
+ Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau.
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 (
AB
 
 =
 CD 
 AB = CD
)




a) AB  = CD  AB = CD :
    Xét : AOB và COD có :
OA = OC = R
OB = OD = R
AÔB = CÔD ( 2 góc ở tâm chắn 2 cung bằng nhau )
Nên : AOB = COD ( c . g . c )
Vậy : AB = CD ( đpcm )
b) AB  = CD  AB = CD :
Xét : AOB và COD có :
OA = OC = R
OB = OD = R
AB = CD ( gt )
Nên  : AOB = COD ( c.c.c )
Do đó : AÔB = CÔD
Vậy : AB = CD ( hai cung bị chắn giữa 2 góc ở tâm bằng nhau )

2. ĐỊNH LÍ 2:
Định lý 2: Với 2 cung nhỏ trong 1 đường tròn hay trong  hai đường tròn bằng nhau :
+ Cung lớn hơn căng dây lớn hơn.
+ Dây lớn hơn căng cung lớn hơn.
 (
AB
 
 >
 CD 
 AB >
 CD
)[image: 61]

3.  LUYỆN TẬP – CỦNG CỐ:

Bài 13 ( sgk – 72 )
 (
•
 
•
A
B
A
B
D
C
C
D
N
M
O
O
)






Chứng minh :
Kẻ đường kính MN // AB , nên :
Â = AÔM ( sole trong ) (1)

 ( sole trong ) (2)
Ta có : OBC cân tại O vì OA = OB = R 

Nên :  (3)
    Từ (1) , (2), (3) suy ra : AÔM = BÔM
 (
CM = DN
)    Vậy :    AM = BM    ( a) 
 (
AC  =
 BD
)Chứng minh tương tự :                       ( b) 
Từ (a) và (b) suy ra : 
* Định lý :
Trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau.


DẶN DÒ
· Học thuộc các định lý và nắm vững cách chứng minh định lý 1.
Làm bài tập : 11 ( sgk – 12 )
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Bài 3:     GÓC NỘI TIẾP
A. MỤC TIÊU:
- HS biết nhận dạng những góc nội tiếp trong một đường tròn và hiểu định nghĩa góc nội tiếp.
- HS hiểu và chứng minh được định lý về số đo của góc nội tiếp và cung bị chắn.
- HS nhận biết ( bằng cách vẽ hình ) và chứng minh được các hệ quả của định lý về góc nội tiếp.
B. BÀI HỌC:

1. ĐỊNH NGHĨA:









 
· Góc BÂC là góc nội tiếp.
· Cung BC là cung bị chắn.
* Định nghĩa :
+ Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.
+ Cung nằm trong góc là cung bị chắn.
?1 ( sgk – 80 )














 2. ĐỊNH LÝ

Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.
[image: 70]


 (
BÂC = 
sđ
 BC
)

a) Trường hợp tâm O nằm trên một cạnh :
Ta có :  AOC cân tại O ( OA = OC = R )

Nên : 

Mà :  ( t/c góc ngoài tam giác )

Nên : 
     (
BÂC = 
sđ
 BC
)Mà : BÔC = sđ BC ( t/c góc ở tâm )
Vậy: 

b) trường hợp tâm O nằm bên trong góc :
[image: 71]








Vẽ đường kính AD. 
Theo trường hợp (a) ta có :

   BAD = sđBD

   DAC = sđDC
Vì O nằm trong góc BÂC nên tia AD nằm giữa 2 tia AB và AC, ta có :

          BÂC  = BÂD + DÂC =BC
c. Trường hợp tâm O nằm ngoài góc:
 (
A
D
)






3.  HỆ QUẢ

Trong một đường tròn:
a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.
b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hay chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.
c) Góc nội tiếp ( nhỏ hơn hay bằng 900 ) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.

DẶN DÒ
· Học thuộc định nghĩa, định lý, các hệ quả của góc nội tiếp. Chứng minh được định lý ở trường hợp tâm O thuộc 1 cạnh của góc.
· Làm bài tập : 15, 16, 17 ( sgk – 75 )
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LUYỆN TẬP

Bài 3 ( sgk – 69 )
 (
s
t
y
x
O
40
0
)
Ta có : xÔs = tÔy ( đối đỉnh )
Mà : tÔy = 400 ( gt )      (1)
Nên : xÔs = 400
Ta có : xÔs + sÔy = 1800 ( kề bù )
 sÔy = 1400.
Mà : sÔy = xÔt ( đối đỉnh )
Nên : xÔt = 1400.


Bài 4: ( sgk – 69 )
[image: 55]




 (
m
)



Xét OAT vuông tại A có : 
OA = AT ( gt )
Nên OAT vuông cân tại A ,
Suy ra : Ô = 450 
 sđAB = 450 ( tính chất góc ở tâm )
Sđ AmB = 3600 – 450  = 3150

Bài 5 ( sgk – 69 )
 (
35
0
•
A
M
O
B
m
n
)







a) Tính số đo góc AOB:
Xét tứ giác AOBM, ta có :

   
b) Tính số đo cung nhỏ, cung lớn AB:
Ta có : sđAmB = AÔB = 1450 ( t/c góc ở tâm )
Mà : sđAnB  = 3600 – 1450 = 2150 .

DẶN DÒ
· Học kỹ và nắm vững định nghĩa, tính chất góc ở tâm và xem lại các bài tập đã làm.
· Làm bài tập : 7 và 9 ( sgk – 70 )
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Bài 4:    GÓC TẠO BỞI 
       TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG
A. MỤC TIÊU:
- HS nhận biết và vẽ được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
- HS hiểu và chứng minh được định lý về số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
- HS biết áp dụng định lý vào giải bài tập.
- Rèn luyện suy luận logic trong chứng minh hình học.
B. BÀI HỌC:


1. KHÁI NIỆM GÓC GIỮA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG
 (
m
n
)









+ BÂx và BÂy là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
+ BÂx chắn cung nhỏ AnB
 (
•
•
•
•
A
O
B
OO
DO
OO
CO
OO
)+ BÂy chắn cung lớn AmB












 (
•
A
B
O
x
)?2: 
[image: 84]







2.    ĐỊNH LÝ

     Số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.
 (
C
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a) Tâm O nằm trên cạnh chứa dây cung AB:
    Ta có : BÂx = 900 ( t/c tiếp tuyến )
    Mà : sđ AB = 1800 ( nửa đường tròn )

   Vậy : 
b) Tâm O nằm ngoài góc BÂx:
Kẻ đường kính AC.

Ta có: ( góc nt chắn nửa đ.tròn)

Nên :   ( cùng phụ góc BÂC )

Mà : sđ AB ( t/c góc nội tiếp )
Vậy : BÂx = sđ AB ( đpcm )
c) Tâm O nằm trong góc BÂx:
Kẻ đường kính AC. Theo trường hợp 1, ta có :

         sđ AC

          BÂC =  sđ BC ( t/c góc nội tiếp )
        Mà : BÂx = xÂC + BÂC 

                          =  sđ ( AC + BC )

     Vậy : BÂx =  sđ AB

 (
sđ
 AmB
)?3:



* Hệ quả : Trong 1 đường tròn, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
 (
A
B
C
m
x
y
O
•
)





3.  LUYỆN TẬP – CỦNG CỐ

 (
H
)Bài 30 ( sgk – 79)








Vẽ OH  AB tại H và cắt đường tròn (O) tại C. Ta có : OA = OB = R 
Nên : OBA cân tại O 

       

Theo đề bài ta có : BÂx = sđAB
Nên : Ô1 = BÂx
Mà : BÂO + Ô1 = 900.
Do đó : BÂO + BÂx = 900 hay OA  Ax
Vậy : Ax là tiếp tuyến của đường tròn (O)


DẶN DÒ

· Học thuộc và nắm vững nội dung hai định lý và hệ quả của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

· Làm bài tập : 28, 29, 31 ( sgk – 79,80)
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Sửa bài 32 ( sgk – 80 )
 (
•
A
B
T
P
O
)Ta có :


Bài 33 ( sgk – 80)
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Ta có : = BAt (so le trong)

          BAt = (cùng chắn AB)



        =
Xét : ABC và AMN, có :
CÂB : góc chung.


= ( CM trên )
Nên : ABC ∽ ANM ( g.g )

     
Vậy : AB.AM = AC.AN


Bài 34 ( sgk – 80 )
[image: 88]







Xét TMA và BMT có :

     : góc chung.

      (cùng chắn cung AT)
Nên : TMA ∽BMT ( g.g )

    
Vậy : MT2 = MA . MB.


DẶN DÒ
· Xem và nắm vững các định lý, hệ quả góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
· Làm bài tập : 31, 35 ( sgk – 80 ).
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Bài 5:    GÓC CÓ ĐỈNH Ở TRONG ĐƯỜNG TRÒN
             GÓC CÓ ĐỈNH BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN
A. MỤC TIÊU:
- HS nhận biết được góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn.
- HS phát biểu và chứng minh được định lý về số đo của góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn.
B. BÀI HỌC:
1. GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN
 (
m
n
)









* Định lý : 
Số đo của góc có đỉnh bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.


2.  GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN.

1. Khái niệm góc có đỉnh ở ngoài đường tròn:
Góc có đỉnh ở ngoài đường tròn là góc có :
+ Đỉnh nằm ngoài đường tròn.
+ Các cạnh đều có điểm chung với đường tròn ( 1 hoặc 2 điểm chung ).
 (
E
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* Định lý:
Số đo của góc có đỉnh bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

3.   LUYỆN TẬP – CỦNG CỐ.

Bài 36 ( sgk – 82 )
    Ta có : 

[image: 94]         


DẶN DÒ
+ Xem lại các loại góc với đường tròn, cần nhận biết và nắm vững tính chất từng loại góc về số đo và cung bị chắn.
+ Bài tập : 37, 38, 39, 40 ( sgk – 82, 83 )
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